
Đơn vị: Triệu đồng

DỰ 

TOÁN 

NĂM

CÙNG 

KỲ NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 5.700.000 3.809.646 4.629.788 81% 122%

I Thu nội địa 5.300.000 3.540.703 4.247.332 80% 120%

1 Thu từ khu vực DNNN 345.000           213.215       218.616 63% 103%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 200.000           119.133       199.035 100% 167%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 840.000           509.414       637.921 76% 125%

4 Thuế thu nhập cá nhân 245.000           231.583       271.045 111% 117%

5 Thuế bảo vệ môi trường 614.600           330.613       500.398 81% 151%

6 Lệ phí trước bạ 330.000           223.193       263.402 80% 118%

7 Thu phí, lệ phí 97.400               61.397         85.735 88% 140%

8 Các khoản thu về nhà, đất 2.375.500 1.667.997 1.851.665 78% 111%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 16.800               14.246         14.103 84% 99%

- Thu tiền sử dụng đất 2.220.000     1.536.940    1.750.793 79% 114%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 138.000           116.051         86.266 63% 74%

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 700                         760              503 72% 66%

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 500             1.873        2.775         555% 148%

10 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 8.000 10.898      14.847       186% 136%

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 34.000        24.703              27.174 80% 110%

12 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 60.000               40.441         39.905 67% 99%

13 Thu khác ngân sách 150.000           106.243       134.814 90% 127%

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 400.000 246.619    365.817     91% 148%

IV Thu viện trợ

V Thu huy động, đóng góp 22.324      16.639       75%

B THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 4.819.631   3.292.933    3.842.062 80% 117%

1 Từ các khoản thu phân chia 381.631           228.159       303.544 80% 133%

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 4.438.000   3.042.450 3.538.518  80% 116%
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